
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH

       
PHỤ LỤC I 

BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI GIÁO DỤC 
THUỘC PHƯỜNG KHƯƠNG ĐÌNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số …....../QĐ-UBND ngày….....tháng…....năm 2026 của UBND phường Khương Đình)

Chỉ tiêu tuyển dụng

TT Tên đơn vị 

Chỉ tiêu 
biên chế 

viên chức 
được giao 

(người)

Số lượng 
viên 
chức 

hiện có 
(người)

Số lượng 
viên 

chức còn 
thiếu 

(người)
Vị trí việc làm Môn học Hạng chức 

danh Mã số
Số 

lượng 
(người)

Ghi 
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Khối Mầm non 244 187 57     57
 

1

MN Sơn Ca (trước sắp 
xếp gồm các trường: 
MN Ánh Sao, MN Sơn 
Ca, MN Sao Sáng)

108 81 27 GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 27  

2

MN Khương Đình 
(Trước sắp xếp gồm các 
trường: MN Khương 
Đình, MN Ánh Dương, 
MN Khương Trung, MN 
Thăng Long)

136 106 30 GV mầm non  Hạng III V.07.02.26 30  
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II Khối Tiểu học 262 230 32     23
 

Cơ bản Hạng III V.07.03.29 4
1 Tiểu học Nguyễn Trãi 77 69 8 Giáo viên

Tiểu học Tiếng Anh Hạng III V.07.03.29 2
Cơ bản Hạng III V.07.03.29 4

2 Tiểu học Khương Đình 66 57 9 Giáo viên 
Tiểu học Tiếng Anh Hạng III V.07.03.29 1  

Cơ bản Hạng III V.07.03.29 4
Mỹ thuật Hạng III V.07.03.29 1

Tiếng Anh Hạng III V.07.03.29 43

Tiểu học Kim Giang 
(trước sắp xếp gồm các 
trường: TH Kim Giang, 
TH Hạ Đình)

119 104 15 Giáo viên 
Tiểu học

Giáo dục 
thể chất Hạng III V.07.03.29 3

 

III Khối THCS 228 184 44     35  
Toán Hạng III V.07.04.32 2

Tiếng Anh Hạng III V.07.04.32 4
Địa lý Hạng III V.07.04.32 1

Sinh học Hạng III V.07.04.32 1
 Công nghệ Hạng III V.07.04.32 1

Giáo dục 
thể chất Hạng III V.07.04.32 1

Âm nhạc Hạng III V.07.04.32 2

Giáo dục 
công dân Hạng III V.07.04.32 1

Lịch sử Hạng III V.07.04.32 1

1

THCS Kim Giang 
(Trước sắp xếp gồm các 
trường: THCS Kim 
Giang, THCS Hạ Đình)

98 79 19 Giáo viên THCS

Tin học Hạng III V.07.04.32 1

 

Toán Hạng III V.07.04.32 2
2 THCS Khương Đình 

(Trước sắp xếp gồm các 130 105 25 Giáo viên THCS
Ngữ văn Hạng III V.07.04.32 2

 



17

Tiếng Anh Hạng III V.07.04.32 4
Địa lý Hạng III V.07.04.32 2

Giáo dục 
thể chất Hạng III V.07.04.32 3

Mỹ thuật Hạng III V.07.04.32 1
Sinh học Hạng III V.07.04.32 1
Hóa học Hạng III V.07.04.32 1

Công nghệ Hạng III V.07.04.32 2
Tin học Hạng III V.07.04.32 1

trường: THCS Nguyễn 
Trãi, THCS Khương 
Đình)

Âm nhạc Hạng III V.07.04.32 1
Tổng: I + II + III 734 601 133     115  



PHỤ LỤC II
TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày ……/11/2026
 của UBND phường Khương Đình)

1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26)
- Tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 28/2026/TT-BGDĐT ngày 

09/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp 
giáo viên mầm non; Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp 
lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. 

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên mầm non;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Trường 

hợp chưa có chứng chỉ theo quy định thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên mầm non trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chương trình 
bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có hiệu lực.

2. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29)
- Tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và 
xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên 

tiểu học. 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; trường 

hợp chưa có chứng chỉ theo quy định thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn 
nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chương trình 
bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có hiệu lực.

+ Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 
đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

3. Vị trí Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) 
- Tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 
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của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và 
xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên 

trung học cơ sở. 
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; 

trường hợp chưa có chứng chỉ theo quy định thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 
chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở có hiệu lực.

+ Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào 
tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở 
hạng III môn Khoa học tự nhiên có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Khoa học tự nhiên hoặc Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học hoặc bằng cử 
nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Khoa học tự nhiên, Vật lý, Hóa học, 
Sinh học theo chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng môn học c của mỗi trường. Trường 
hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình 
do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

+ Đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở 
hạng III môn Lịch sử và Địa lý có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Lịch sử hoặc Địa lý hoặc bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp với 
môn Lịch sử, Địa lý theo chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng môn học của mỗi 
trường. Trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên ngành phù hợp thì phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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PHỤ LỤC III
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc
UBND phường Khương Đình năm 2026

(Kèm theo Quyết đinh số:         /QĐ-UBND ngày …/11/2026
 của UBND phường Khương Đình)

TT Thời gian Nội dung công việc Tổ chức thực hiện

1 Ngày 02/11/2026

Ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu 
và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên 
chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công 
lập; thành lập Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký 
dự tuyển; Ban Giám sát.

Chủ tịch UBND 
phường

2 Ngày 03/11/2026
Công khai thông báo Kế hoạch, chỉ tiêu 
tuyển dụng; Thời gian, địa điểm tiếp nhận 
Phiếu đăng ký dự tuyển.

UBND phường; 
Tổ tiếp nhận phiếu 
đăng ký dự tuyển; 

Ban Giám sát

3

Từ ngày 
03/11/2026 đến 

17h00 ngày 
02/12/2026

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban 
kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; 
- Hợp đồng, thuê đơn vị tổ chức vòng 1, 
đơn vị làm đề, hướng dẫn chấm vòng 2; 
- Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban, 
Bộ phận giúp việc theo quy định.

Hội đồng tuyển 
dụng (HĐTD), Tổ 
tiếp nhận phiếu, 

Phòng Nội vụ - Tư 
pháp, Ban giám sát, 
người đăng ký dự 

tuyển

4

Từ ngày 
03/12/2026 đến 
ngày 12/12/2026

- Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 
thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển.

HĐTD, Ban Kiểm 
tra phiếu đăng ký 

dự tuyển

5

Từ ngày 
12/12/2026 đến 
ngày 17/12/2026

- Chủ tịch UBND phường phê duyệt danh 
sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 
thi;
 - Thông báo công khai danh sách người 
đủ điều kiện dự tuyển, người không đủ 
điều kiện dự tuyển; thời gian thu lệ phí 
tuyển dụng.

Chủ tịch UBND 
phường, HĐTD, 

phòng Nội vụ - Tư 
pháp

6 Ngày 17/12/2026

- Tổng hợp, sửa chữa sai sót (nếu có); 
- Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, số 
lượng phòng thi, danh sách thí sinh, số 
báo danh, sơ đồ địa điểm thi.

HĐTD, phòng Nội 
vụ - Tư pháp
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7

Từ ngày 
18/12/2026 đến 
ngày 25/12/2026

- Thành lập Ban coi thi; Bộ phận phục vụ; 
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, 
nhân lực để tổ chức khai mạc, thi vòng 1.

HĐTD và các đơn 
vị có liên quan

8 Ngày 26/12/2026

 
Tổ chức khai mạc kỳ thi, phổ biến quy 
chế thi tuyển

Hội đồng
 tuyển dụng

9 Ngày 27/12/2026

 - Tổ chức thi vòng 1 (hình thức thi trắc 
nghiệm trên máy tính); 
- Công bố kết quả ngay sau khi kết thúc 
thời gian thi vòng 1.

Chủ tịch UBND 
phường, HĐTD, 

phòng Nội vụ - Tư 
pháp và các đơn vị 

có liên quan

10 Ngày 28/12/2026 Lập danh sách và thông báo triệu tập thí 
sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.

HĐTD, phòng Nội 
vụ - Tư pháp

11

Từ ngày 
29/12/2026 đến 
ngày 31/12/2026

- Thành lập Ban kiểm tra sát hạch; 
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, 
nhân lực để tổ chức thi vòng 2; 
- Niêm yết công khai danh sách thí sinh 
tại các phòng thi; 
- Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại địa 
điểm thi;
- Họp chuẩn bị công tác tổ chức thi và 
chấm thi.

HĐTD, các Ban 
giúp việc, phòng 
Nội vụ - Tư pháp 
và các đơn vị có 

liên quan

12

Từ ngày 
02/01/2027 đến 
ngày 04/01/2027

Tổ chức thi vòng 2 (hình thức thực hành 
thông qua giảng dạy)

Hội đồng tuyển 
dụng

13

Từ ngày 
05/01/2027 đến 

15/01/2027

- Chấm thi, tổng hợp kết quả vòng 2; 
- Tổng hợp, rà soát, báo cáo kết quả thi và 
đề nghị Chủ tịch UBND phường quyết 
định công nhận kết quả tuyển dụng; 
- Thông báo kết quả tuyển dụng.

Chủ tịch UBND 
phường, HĐTD, 

phòng Nội vụ - Tư 
pháp

14
Từ ngày 

15/01/2027

- Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng 
tuyển; 
- Ban hành Quyết định tuyển dụng; 
- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp 
đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển; 
- Tập hợp văn bản, lưu trữ hồ sơ tuyển 
dụng.

Chủ tịch UBND 
phường, phòng 

Nội vụ - Tư pháp


